


 



CỤM TRƯỜNG THCS CÔNG LẬP 
 
 

Ngày thi: 22/4/2026 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM  
ĐỀ THỬ VÀO LỚP 10 THPT  NĂM 2026 - 2027 

Môn: TOÁN 
(Thời gian làm bài: 120 phút 

Đề thi gồm 02 trang) 

Bài Nội dung Điểm 

Bài I 

(1,5 
điểm) 

1.a Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [80;90) là 
9

.100% 15%
60

  
 

0,5 

1.b Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [60;90) là 
19 23

.100% 70%
60


  

nên nhận định chủ cửa hàng là đúng 
 

0,5 

2. Có 20 kết quả có thể xảy ra của phép thử “Số xuất hiện trên thẻ được lấy ra” 

là: 1; 2; 3; 4; …; 19; 20 . Các kết quả đồng khả năng. 
0,25 

Có 3 kết quả  thuận lợi của biến cố A“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có 

hai chữ số chia hết cho 3” là: 12;15;18 

Xác suất biến cố A là 
3

20
P   

0,25 

Bài II 
(1,5 

điểm) 

1) Tính giá trị của A khi 25x                                     0,25 

Thay 25x  (tmđk) vào biểu thức A, ta được: 

25 2 7

525
A


   

Vậy 
7

5
A   khi 25x  . 

 
0,25 

2) Rút gọn biểu thức B.                               0,75 

1 8 3

3 3 ( 3)( 3)

x x x x
B

x x x x

  
  

   
 

( 1)( 3) ( 3) 8 3

( 3)( 3)

x x x x x x

x x

      


 
  

2 3 3 8 3

( 3)( 3)

x x x x x x

x x

      


 
 

 
 

 
 

0,5 
 

3 ( 3)

( 3)( 3) ( 3)( 3) 3

x x x x x

x x x x x

 
  

    
 

Vậy 
3

x
B

x



 với 0; 9x x   

 
 

0,25 

3) Tìm  x là số nguyên để biểu thức .P A B  đạt giá trị lớn nhất 0,5 

 2 5
1

3 3

x
P AB

x x

+
= = = +

- -  

Để P đạt GTLN thì 
5

3x -
 đạt GTLN suy ra 3 0x - >  và 3x -  nhỏ nhất 

 
 
 

0,25 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Vì x nguyên ; Lập luận tìm được GTLN của P là 
10 2

16 5 10
10 3

+
= +

-
, đạt được 

khi x = 10 

0,25 

Bài III 

(2,5 

điểm) 

1) Ông A có 500  triệu đồng, ông dùng một phần số tiền này để gửi ngân hàng lãi 

suất 7%  một năm. Phần còn lại, ông đầu tư vào nhà hàng của một người bạn để 

nhận lãi kinh doanh. Sau một năm, ông thu về số tiền cả vốn và lãi từ cả hai nguồn 

trên là 574  triệu đồng. Biết rằng, tiền lãi kinh doanh nhà hàng bằng 20% số tiền 

đầu tư. Hỏi ông A đã sử dụng bao nhiêu tiền cho mỗi hình thức đầu tư? 

1,0 

Gọi số tiền Ông A dùng để gửi ngân hàng  là x  (triệu đồng),  0 500x   

Gọi số tiền Ông A dùng để đầu tư vào nhà hàng là y (triệu đồng),  0 500y   

 

0,25 

Số tiền lãi Ông A nhận được sau một năm từ gửi ngân hàng  là 0,07x  (triệu 
đồng) 
Số tiền lãi Ông A nhận được sau một năm từ đầu tư vào nhà hàng  là 0,2y  

(triệu đồng) 

Theo đề bài ta có hệ  phương trình:
 
 

500 1

0,07 0, 2 74 2

x y

x y

  
  

 

 

 
 

 
0,25 

Từ  1  suy ra  500 3y x   
Thay  3 vào  2  ta được  0,07 0,2 500 74x x    

 0,13 26x    
 200x   (thỏa mãn điều kiện). 

Thay 200x   vào  3  ta được 300y   (thỏa mãn điều kiện) 

 

 
 

0,25 

Vậy  Ông A đã đầu tư 200  triệu đồng  gửi ngân hàng và đầu tư nhà hàng là 
300  triệu đồng. 

0,25 

2) Trong cuộc thi “ Rung chuông vàng”, mỗi thí sinh phải trả lời 10 câu hỏi. 
Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 5 điểm. Ban tổ 
chức tặng cho mỗi thí sinh 20 điểm và theo qui định mỗi thí sinh phải đạt 
được ít nhất 80 điểm mới được vào vòng thi tiếp theo. Hỏi để được vào vòng 
thi tiếp theo thì thí sinh cần trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu hỏi? 

1,0 

Gọi số câu đúng bạn trả lời là x  ( ; 10x N x  ) 

Số câu trả lời sai là 10 x  câu 

 

0,25 

Số điểm trả lời đúng x câu là: 10x  điểm 

Số điểm bị trừ khi trả lời sai là 5(10 )x  điểm 
0,25 

 

Số điểm mà bạn đạt được: 10 5(10 )x x  điểm 

Để vào vòng tiếp theo thì phải trả lời được ít nhất 60 điểm nên ta có BPT: 

 20 10 5 10 80 7,3x x x       

0,25 

Vậy bạn cần trả lời đúng ít nhất 8 câu 0,25 

3) Cho phương trình 2 8 5 0x x    có hai nghiệm 1 2x x  

Không giải phương trình tính giá trị biểu thức  1 2
2 2

1 2

x x
T

x x





 

0,5 



Vì phương trình 2 8 5 0x x   có hai nghiệm phân biệt 1 2x x  

Theo Viét 1 2 1 28; . 5x x x x     nên hai nghiệm trái dấu  

Mà 1 2x x  nên 1 20; 0x x   

 
0,25 

 

Do đó 

1 2 1 2
2 2 2

1 2 1 2 1 2

2

( ) 2 .

8 8 4

8 2.5 74 37

x x x x
T

x x x x x x

 
 

  

  


 

 

 
0,25 

Bài IV 

(4,0 
điểm)  

1) Một cốc nước hình trụ có diện tích đáy là 315cm  đang đựng nước. Chiều 

cao của mực nước trong cốc bằng 
3

4
 chiều cao của cốc. Người ta thả chìm 

hoàn toàn 1 viên bi hình cầu có bán kính 3biR cm thì mực nước dâng lên 

đến miệng cốc nhưng nước không bị tràn ra ngoài. 
a) Tính thể tích của viên đã thả vào cốc nước. 

b) Tính chiều cao của lượng nước tinh khiết được chứa trong ly ban đầu. 
(Lấy 3,14  ; kết quả làm tròn chữ số thập phân thứ hai) 

1,0 

a) Thể tích của viên bi hình cầu có bán kính 3biR cm  là: 

 3 3 3 34 4
.3 36 113,04( )

3 3biV R cm cm      . 
0,5 

b) Chiều cao của cột nước ban đầu trong cốc là 
3

4
 chiều cao của cốc. Sau khi 

thả viên bi vào thì nước dâng lên miệng cốc nên thể tích phần nước dâng lên là 

thể tích của viên bi thả vào nên  336nuoc dang lenV cm  

Ta có: 
1

4nuoc dang len cocV V  suy ra  34. 4.36 144coc nuoc dang lenV V cm     

Lại có 15.coc cocV h  suy ra 144 15. coch   suy ra 
144

15coch


  

Chiều cao của mực nước trong cốc bằng 
3

4
 chiều cao của cốc nên 

   3 144 36
. 22,61

4 15 5muc nuoc ban dauh cm cm
 

    

 

0,5 

2) Cho đường tròn  và dây cung khác đường kính. Trên tia đối của 

tia lấy điểm C . Từ điểm chính giữa  của cung lớn  kẻ đường kính 

 của đường tròn  cắt dây  tại . Tia  cắt đường tròn  tại 

điểm (điểm  khác điểm ). Các dây  và  cắt nhau tại   

3,0 

1. Vẽ hình đúng đến ý a 0,25 

 O AB

AB P AB

PQ  O AB D CP  O

I I P AB QI K



 
a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp 0,75 

Chứng minh: tam giác PDK  vuông suy ra P;D;K cùng thuộc đường tròn đường 
kính PK 

0,25 

Chứng minh: tam giác PIK vuông suy ra P;I;K cùng thuộc đường tròn đường 
kính PK 

0,25 

Suy ra 4 điểm P;D;K;I cùng thuộc đường tròn đường kính PK hay  tứ giác PDKI  
là tứ giác nội tiếp. 

0,25 

b) Chứng minh rằng  và  là phân giác góc ngoài tại đỉnh  
của tam giác  

1,5 

b1) Xét tam giác  và tam giác  ta có :  
 chung 

 
Suy ra  

 

 
0,5 

 

suy ra  suy ra  

Vậy  
0,25 

b2) Chứng minh được PO là đường trung trực của AB, hay PQ là đường trung 
trực của AB 

0,25 

Chứng minh  hay điểm  là điểm chính giữa cung nhỏ  nên 

 

Do đó  ( hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau thì bằng nhau ) 
Hay  là đường phân giác trong của tam giác ;  

0,25 

và lại có   
nên  là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh  của tam giác   

0,25 

c) Giả sử ba điểm  cố định. Chứng minh khi đường tròn  thay đổi nhưng 

vẫn đi qua hai điểm  và  thì đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định.  
0,5 

  

 

 
 

 
 

 
 

K

I

D

P

Q

O

BAC

PDKI

. .CI CP CK CD IC I

AIB

CIK CDP

C

90CIK CDP  
( . )CIK CDP g g ∽

CI CK

CD CP
 . .CI CP CD CK

. .CI CP CD CK

QA = QB Q AB

AQ BQ

AIQ BIQ
IK AIB

 ( 90 )IK IC PIQ  
IC I AIB

; ;A B C  O

A B QI



 
Ta có điểm  là trung điểm   

Do  là tứ giác nội tiếp suy ra   
 

 

 
Vậy nên   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
0,25 

Theo chứng minh trên 
 

 

 

   

 

. Vì  là bốn điểm cố định nên  điểm cố định .  

Vậy đường thẳng  luôn đi qua điểm K cố định 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,25 

Bài V 
(0,5 

điểm) 

Một trường THCS tổ chức cho 750 học sinh đi trải nghiệm . Nhà trường đã 
liên hệ với đơn vị du lịch để thuê hai loại xe: xe 35 chỗ ngồi và 45 chỗ ngồi 

(không kể lái xe). Biết rằng giá thuê xe loại 35 chỗ ngồi là 3 500 000 
đồng/xe; loại 45 chỗ ngồi là 5 200 000 đồng/xe. Hỏi trường nên thuê mỗi 

loại bao nhiêu xe để vừa đủ chỗ ngồi cho 750 học sinh và chi phí thuê xe là 
ít nhất? 

0,5 

Gọi số xe loại 35 chỗ và 45 chỗ lần lượt là x,y (x, y ϵ N *) 

Xe 35 chỗ chở số người là: 35x (người) Xe 
45 chỗ chở số người là: 45y (người) Theo bài 

ta có phương trình: 
35x + 45y = 750 

                                      hay 7x + 9y = 150 (*) 

Do 150 chia hết cho 3 và 9y chia hết cho 3 nên 7x chia hết cho 3 mà (7, 3) = 1 

 

 
 

 
 
 

 
 

K

I

D

P

Q

O

BAC

D ( OD AB)AB 

ABPI CAI CPB
( . )CAI CPB g g ∽

CA CI

CP CB


. .CA CB CI CP
 . . .CA CB CK CD CI CP 

  .CK CD CD DA CD DB  

.
2 2

AB AB
CK CD CD CD      

  
2

2.
4

AB
CK CD CD 

2
2 .

4

AB
CD CK CD 

2

.
4

AB
CD KD 

2

4

AB
KD

CD
 ;  ;  ;  A B C D K

QI



nên x  chia hết cho 3 (1)  

Mặt khác ta có: 7x + 9y = 150  suy ra  7x = 150 – 9y với y lớn hơn 1 nên 

150 9 141
20,14

7 7
x


  

 
(2) 

Từ (1) và (2) suy ra; x ϵ {3; 6; 9;12;15;18} 

Thay vào (*) suy ra các giá trị thỏa mãn là: 
x = 6; y = 12 

  x = 15; y = 5 

 

 
 

 
 

 
0,25 

 

+ Với x = 6, y = 12 thì giá thuê xe là: 

6.3 500 000 + 12.5200 000 = 83 400 000 (đồng) 
+ Với x = 15, y = 5 thì giá thuê xe là: 

15.3500 000 + 5.5200 000 = 78 500 000 (đồng) 
Vậy trường nên thuê 15 xe 35 chỗ và 5 xe 45 chỗ. 

 

 
 

0,25 
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